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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận 

cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)  

tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2021 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm; số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 về sửa đổi một số 

phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh về 

Tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2021; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số        

628/TTr-SNN ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 2 

năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận 

cho 39 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc 

Giang đợt 2 năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Công nhận sản phẩm đạt hạng 4 sao: 02 Sản phẩm. 

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm) 

2. Công nhận sản phẩm đạt hạng 3 sao: 37 Sản phẩm. 

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm) 

3. Sản phẩm được công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh 

cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao; được sử dụng biểu trưng của 

Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới 

thiệu, quảng bá về sản phẩm và được khen thưởng theo quy định. 

4. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên có giá trị 

trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu tổ chức công bố, 

trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; phối hợp với Sở Công Thương hướng 

dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng 

và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công 

nhận theo quy định; đề xuất các giải pháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP để tiếp tục 

hoàn thiện sản phẩm, giới thiệu, xúc tiến thương mại; phối hợp thực hiện việc 

kiểm tra đột xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP đã được công nhận và đề xuất 

biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể sản 

xuất sản phẩm OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm; ưu tiên hỗ trợ hoạt động 

quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại và hoàn thiện sản phẩm. 

3. Các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất) có sản 

phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm nâng cao chất lượng 

sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp tục hoàn thiện các sản 

phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn.  

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và PTNT; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội Nông dân tỉnh; Văn 

phòng điều phối nông thôn mới; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các 

chủ thể sản xuất có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

    + LĐVP, TH, KTN, TTTT; 

    + Lưu VT, KTNThăng. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 1: Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận hạng 4 sao đợt 2 năm 2021 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày       /12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP Địa chỉ Phân hạng 

1 Dưa Kim hoàng hậu HTX rau sạch Yên Dũng 
Thôn Huyện, xã Tiến Dũng, huyện 

Yên Dũng 
4 sao 

2 Sâm nam núi Dành khô HTX sản xuất và tiêu thụ Sâm nam núi Dành 
Thôn Đồng Sen, xã Việt Lập,  

huyện Tân Yên 
4 sao 

Tổng số 02 sản phẩm 
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Phụ lục 2: Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận hạng 3 sao đợt 2 năm 2021 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  ngày       /12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP Địa chỉ Phân hạng 

1 Mỳ Chũ Thuận Hương HTX SX kinh doanh và tiêu thụ Mỳ 

Trại Lâm xã Nam Dương 

Thôn Trại Lâm, xã Nam Dương, 

huyện Lục Ngạn 

3 sao 

2 Mỳ gạo lứt huyết rồng 3 sao 

3 Mỳ gạo Chũ Nam Thể HTX SX và tiêu thụ Mỳ Chũ Nam Thể 
Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, 

huyện Lục Ngạn 
3 sao 

4 Vải thiều Lục Ngạn sấy khô HTX Lục Ngạn Xanh 
Thôn Phúc Hòa, xã Đồng Cốc, 

huyện Lục Ngạn 
3 sao 

5 Kẹo lạc Tiến Bộ 
Cơ sở sản xuất bánh kẹo Tiến Bộ 

Thôn Hữu Định, xã Quang Minh, 

huyện Hiệp Hòa 

3 sao 

6 Kẹo gạo lứt Tiến Bộ 3 sao 

7 Na dai Nghĩa Phương HTX Na dai Nghĩa Phương 
Thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, 

huyện Lục Nam 
3 sao 

8 Dưa chuột HTX Dưa leo quê Lục nam 
Thôn Va, xã Đông Phú, 

huyện Lục Nam 
3 sao 

9 Dưa lưới HTX nông sản an toàn Lục Nam 
Thôn Chấu, xã Bảo Đài, 

 huyện Lục Nam 
3 sao 

10 Măng mai khô HTX dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc 

Linh 

Tổ dân phố Mậu, Thị trấn Tây Yên 

Tử, huyện Sơn Động 

3 sao 

11 Rượu nấm lim xanh 3 sao 

12 Mật ong rừng Sơn Động HTX ong mật hữu cơ Sơn Động 
Thôn Chủa, Xã Tuấn Đạo, Huyện 

Sơn Động 
3 sao 

13 Mỳ gạo Hưng Phú sợi phở 
HTX Hưng Phú 

Thôn Lục Hạ, xã Tân Trung, huyện 

Tân Yên 

3 sao 

14 Mỳ gạo Hưng Phú sợi bún 3 sao 
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15 Rượu dừa Hương Việt Cơ sở sản xuất rượu Giáp Văn Việt 
Thôn Um Ngò, xã Việt Lập, huyện 

Tân Yên 
3 sao 

16 Mỳ Việt Cảnh Thụy 
HTX chế biến thực phẩm nông nghiệp 

xã Cảnh Thụy 

Thôn Đông, xã Cảnh Thụy, Yên 

Dũng 
3 sao 

17 Tương Tiên La 
HTX dịch vụ, SX và kinh doanh sản 

phẩm Tương Tiên La 

Thôn Tiên La, xã Đức Giang, 

huyện Yên Dũng 
3 sao 

18 Giò gà GS 
Công ty cổ phần Giang Sơn 

Thôn Liên Cơ, Đồng Tâm, huyện 

Yên Thế 

3 sao 

19 Xúc xích gà GS 3 sao 

20 Dầu lạc Việt Dũng  HTX Tâm Việt Dũng 
Phố Hòa Bình, Thị trấn. Bố Hạ, 

huyện Yên Thế 
3 sao 

21 Thanh long ruột đỏ Hào An HTX Hào An 
Thôn Đồng Bục, xã An Thượng, 

huyện Yên Thế 
3 sao 

22 Rượu Thóc men lá Mộc Sơn HTX nông nghiệp Mộc Sơn 
Bản Chàm, xã Tam Tiến, huyện 

Yên Thế 
3 sao 

23 Rượu Diệp Nhật 
HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ 

nông nghiệp Thiên Phú 

Thôn Trại Nhì, xã Hồng Kỳ, huyện 

Yên Thế 
3 sao 

24 Mật ong hoa rừng Đèo Uỷnh HTX nông nghiệp Hạ Sơn 
Bản Chàm, xã Tam Tiến, huyện 

Yên Thế 
3 sao 

25 Trà Đinh Lăng túi lọc HTX Hằng Anh 
Thôn Vàng, Hương Vĩ, 

 huyện Yên Thế 
3 sao 

26 Mật ong Nghĩa Hòa 
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông 

nghiệp Nghĩa Hòa 

Tại UBND xã Nghĩa Hòa, huyện 

Lạng Giang 
3 sao 

27 Mật ong Tân Hưng HTX nông nghiệp xã Tân Hưng 
Thôn Trung Phụ Ngoài, xã Tân 

Hưng, huyện Lạng Giang 
3 sao 

28 Nem ông Tề Hộ SX kinh doanh Lê Văn Tề 
Thôn Ghép, xã Thái Đào, huyện 

Lạng Giang 
3 sao 
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29 Gạo nếp thơm Đại Lâm HTX nông nghiệp Đại Lâm 
Thôn Tiền, xã Đại Lâm, huyện 

Lạng Giang 
3 sao 

30 Ruốc lợn sạch  HTX kinh doanh Thao Thanh 
Thôn Trại, xã Xuân Hương, huyện 

Lạng Giang 
3 sao 

31 Măng tây An Hà HTX nông nghiệp An Hà 
Thôn 4, xã An Hà,  

huyện Lạng Giang 
3 sao 

32 Nấm rơm Hưng Vượng 
HTX nông nghiệp và phát triển đa 

ngành Hưng Vượng 

Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện 

Lạng Giang 
3 sao 

33 Nấm rơm tươi  HTX nông nghiệp Thành Đạt 
Thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện 

Lạng Giang 
3 sao 

34 Bánh bao Bảo Phát Hộ kinh doanh Nguyễn Vương Quyền 
Số 40 Cả Trọng, P. Hoàng Văn 

Thụ, TP Bắc Giang 
3 sao 

35 Kẹo Lạc Đa Mai HTX Sản xuất kinh doanh bún bánh 

nông sản sạch Đai Mai 

Số 16 đường Sai Mẫu, P. Đai Mai, 

TP Bắc Giang 

3 sao 

36 Chè Lam Đa Mai 3 sao 

37 Lạp xưởng 3s 
HTX chăn nuôi và DV thực phẩm sạch 

Tín Nhiệm 

Số 37 đường Cả Trọng, P. Hoàng 

Văn Thụ, TP Bắc Giang 
3 sao 

Tổng số 37 sản phẩm 
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